
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024
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1 27205252663  Phan Kim Thiên  Hoàng 18/09/2003 Quảng Nam 30CSC6

2 27205246145  Ngô Thị Tuyết  Nhung 19/01/2003 Lộc Ninh 30CSC6

3 27205203097  Nguyễn Thị Minh  Thương 25/02/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

4 27205249863  Mai Trần Hương  Trầm 20/12/2003 Bình Định 30CSC6

5 26203727842  Võ Ngọc Minh  Anh 17/05/2002 Đồng Nai 30SHT5

6 27213744047  Nguyễn Văn Bảo  Bảo 23/07/2003 Đà Nẵng 30SHT5

7 27203731568  Võ Minh  Diệu 06/03/2003 Gia Lai 30SHT5

8 27203148994  Hồ Thị Kim  Dung 10/01/2003 Đắk Lắk 30SHT5

9 27203149032  Nguyễn Bích  Duyên 26/09/2003 Gia Lai 30SHT5

10 23207111381  Huỳnh Thị Nhật  Hạ 20/05/1999 Quảng Nam 30SHT5

11 27202239602  Nguyễn Thị Hồng  Hải 18/10/2003 Đắk Lắk 30SHT5

12 27206824485  Lý Diễm  Hằng 23/07/2003 Quảng Nam 30SHT5

13 27211342560  Trương Thanh  Hòa 09/07/2003 Quảng Nam 30SHT5

14 27215342627  Võ Đặng Như  Hòa 10/06/2003 Quảng Ngãi 30SHT5

15 27207120147  Đặng Thị Thu  Hoài 08/01/2003 Quảng Bình 30SHT5

16 27216842638
 Nguyễn Thanh
Hoàng Ngân

 Huệ 21/04/2002 Hồ Chí Minh 30SHT5

17 27211300716  Lê Phi  Hùng 13/02/2003 Đắk Nông 30SHT5

18 27213700401  Huỳnh Trần Vĩnh  Hưng 14/02/2003 Quảng Ngãi 30SHT5

19 27217133018  Trần Nguyễn Thu  Huyền 05/10/2003 Quảng Nam 30SHT5

20 26212226194  Dương Quang  Long 12/05/2002 Đà Nẵng 30SHT5

21 27207140181  Bùi Phạm Thanh  Ngân 07/05/2003 Quảng Ngãi 30SHT5

22 27203844041  Phạm Thị Hạnh  Nguyên 25/08/2003 Quảng Nam 30SHT5

23 27212245288  Nguyễn Lê Thảo  Nguyên 01/09/2003 Kon Tum 30SHT5

24 27205653521  Nguyễn Thị Hạnh  Nhi 05/11/2003 Quảng Nam 30SHT5

25 27207153285  Ngô Thị Hồng  Nhung 01/07/2003 Quảng Nam 30SHT5

26 27217133352  Sử Hoàng Tú  Quyên 25/01/2003 Đắk Lắk 30SHT5
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27 26202141729  Đinh Thị Thanh  Tiền 22/01/2002 Đà Nẵng 29TSC2 Thi ghép

28 27207128268  Bùi Đặng Châu  Diễm 18/04/2003 Bình Định 30CBN7 Thi ghép

29 26202137506  Trần Hoàng Quỳnh  Giao 18/01/2002 Gia Lai 30CHT6 Thi ghép

30 27212901080  Võ Huỳnh Mỹ  Chi 20/10/2003 Khánh Hòa 30CSC5 Thi ghép

31 27207236197  Lê Thị Nhật  Nam 03/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC5 Thi ghép

32 27202245075  Nguyễn Thị Kiều  Trang 24/07/2003 Quảng Nam 30SBN6 Thi ghép
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1 27212450053  Trần Phước  Thịnh 08/10/2003 Quảng Nam 30SHT5

2 27205635357  Nguyễn Thị Thanh  Thư 02/10/2003 Kon Tum 30SHT5

3 26202234739  Phạm Nguyễn Hiền  Vy 03/07/2002 Đà Nẵng 30SHT5

4 27203727039  Lê Phan Ngọc  Vy 25/10/2003 Đà Nẵng 30SHT5

5 27202202344  Đỗ Thị Lan  Anh 26/09/2003 Đắk Lắk 30SHT6

6 28206506989  Huỳnh Thị Vân  Anh 28/12/2004 Quảng Nam 30SHT6

7 28206652458  Trần Thị Y  Bình 11/11/2004 Quảng Ngãi 30SHT6

8 27212233142  Đỗ Thế Nhật  Duy 05/01/2003 Bình Định 30SHT6

9 27207102765  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 12/03/2003 Đà Nẵng 30SHT6

10 27202240162  Nguyễn Thị  Giang 05/09/2003 Nghệ An 30SHT6

11 28204906829  Phạm Thị Lệ  Huyện 23/08/2004 Quảng Nam 30SHT6

12 27202231541  Nguyễn Thị Mỹ  Lợi 10/10/2003 Quảng Nam 30SHT6

13 27202741859  Đào Khánh  Ly 30/08/2003 Đà Nẵng 30SHT6

14 27204752812  Trương Thị Hạ  Ly 16/08/2003 Quảng Nam 30SHT6

15 27211301108  Trần Đại  Nghĩa 22/07/2003 Gia Lai 30SHT6

16 27212201019  Trần Bảo  Ngọc 01/09/2003 Quảng Nam 30SHT6

17 27211348821  Hoàng Trung  Nguyên 13/11/2003 Đắk Lắk 30SHT6

18 27202100444  Nguyễn Thị Yến  Nhi 30/10/2003 Quảng Nam 30SHT6

19 27207323886  Ngô Thị Quỳnh  Nhi 10/11/2003 Quảng Nam 30SHT6

20 27202702868  Đỗ Thi Thu  Phương 17/02/2003 Gia Lai 30SHT6

21 27202742375  Phạm Thị Thu  Thảo 13/01/2003 Ninh Bình 30SHT6

22 27203349975  Hồ Thị Phương  Thảo 09/09/2003 Đắk Lắk 30SHT6

23 27211342582  Lê Đức  Thiện 28/04/2003 Gia Lai 30SHT6

24 27202100238  Lê Thị Anh  Thư 30/01/2003 Đà Nẵng 30SHT6

25 27204347751  Nguyễn Hồ Minh  Thy 23/04/2003 Kon Tum 30SHT6

26 27212144779
 Nguyễn Huỳnh
Thùy

 Trâm 08/05/2002 Đà Nẵng 30SHT6
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27 25203308021  Lưu Thị Kiều  Trang 01/05/2001 Gia Lai 30SHT6

28 27213353508  Trịnh Hương  Trang 16/09/2003 Đắk Lắk 30SHT6

29 27202244900  Đoàn Thị Nhã  Trúc 09/07/2003 Quảng Trị 30SHT6

30 27214301446  Hồ Quốc  Trung 18/06/2002 Đắk Lắk 30SHT6

31 27203240691  Võ Thị  Giang 22/05/2002 Quảng Nam 30SSC4 Thi ghép

32 27218723209  Hoàng Phượng  Ánh 25/06/2003 Đắk Lắk 30SSC5 Thi ghép
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1 28206754633  Phạm Thị Quỳnh  Châu 05/01/2004 Quảng Trị 30SSC6

2 27204731343  Tô Thị Thu  Hiền 29/12/2003 Quảng Nam 30SSC6

3 26212234492  Lê Tấn Anh  Huy 09/11/2002 Đà Nẵng 30SSC6

4 27212453197  Võ Mỹ  Kim 19/04/2003 Quảng Ngãi 30SSC6

5 27202101065  Phạm Thị Thu  Lành 10/05/2003 Đà Nẵng 30SSC6

6 27202146861  Hướng Thị  Lệ 06/02/2003 Đắk Lắk 30SSC6

7 27202440043  Phạm Nhật  Linh 27/04/2003 Quảng Bình 30SSC6

8 27218735185  Phan Thanh  Long 06/07/2002 Quảng Bình 30SSC6

9 27202480038  Nguyễn Vũ Hằng  Mi 26/02/2003 Hồ Chí Minh 30SSC6

10 27202423353  Phạm Thị Thi  My 11/07/2003 Quảng Ngãi 30SSC6

11 27203236643  Hoàng Thị Cẩm  Nhân 08/12/2003 Quảng Trị 30SSC6

12 27203302092  Lương Ý  Nhi 30/10/2003 Kon Tum 30SSC6

13 28206754233  Lê Thị  Nhi 25/05/2004
Thừa Thiên

Huế
30SSC6

14 27203228319  H Tuệ  Niê 24/08/2002 Đắk Lắk 30SSC6

15 27202449474  Nguyễn Trần Hoàng  Oanh 10/06/2003 Quảng Nam 30SSC6

16 27202138596  Tưởng Thanh  Sang 20/09/2003 Quảng Bình 30SSC6

17 27203237814  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 03/03/2003 Quảng Nam 30SSC6

18 27212450051  Trần Mạnh  Thi 13/02/2003 Đắk Lắk 30SSC6

19 27207139420  Lê Phạm Quỳnh  Thư 15/11/2003 Gia Lai 30SSC6

20 27212435549  Đặng Trần  Thực 20/12/2003 Đắk Lắk 30SSC6

21 27202423201  Nguyễn Thị Kim  Thương 28/05/2003 Quảng Ngãi 30SSC6

22 27212436468  Nguyễn Tất  Toàn 24/12/2003 Phú Yên 30SSC6

23 27203242931  Kiều Thị Yến  Trà 01/02/2003 Bình Định 30SSC6

24 27217132965  Nguyễn Kim Thanh  Trúc 23/11/2003 Đà Nẵng 30SSC6

25 28205102875  Trần Thảo  Vân 01/06/2004 Quảng Trị 30SSC6

26 28204453990  Dương Thị  Lê 10/01/2004 Quảng Ngãi 30TSC10
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27 28204405582  Nguyễn Thị Thu  Ngân 11/05/2004 Quảng Ngãi 30TSC10

28 27202200161  Phạm Thị  Phú 20/10/2003 Quảng Nam 30SYC2 Thi ghép

29 27202733110  Lê Thị Thanh  Trúc 19/06/2003 Đà Nẵng 30SYC2 Thi ghép

30 27204830719  Nguyễn Lệ Hiền  Mai 23/03/2003
Buôn Ma

Thuột
30TBN11 Thi ghép

31 27202247215  Lương Thị Kim  Hiếu 20/03/2003 Quảng Ngãi 30THT10 Thi ghép

32 27202236102  Tôn Khánh  Hân 04/10/2003 Gia Lai 30TSC7 Thi ghép
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